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1 01028 Phạm Đăng Dương Nam 04/01/2001 Hải Dương Khoa học dữ liệu
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 303T5 1

2 01029 Lê Trung Đức Nam 20/01/1993 Hà Nội Khoa học dữ liệu
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 303T5 1

3 01030 Lê Minh Hiếu Nam 11/10/1997 Thanh Hóa Khoa học dữ liệu
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 303T5 1

4 01031 Mai Trọng Nghĩa Nam 05/10/1998 Sơn La Khoa học dữ liệu
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 303T5 1

5 01032 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 24/08/1998 Thanh Hóa Khoa học dữ liệu
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 303T5 1

6 01033 Đoàn Mạnh Toàn Nam 14/12/1996 Nghệ An Khoa học dữ liệu
9h00 ngày 

11/5/2024
308T5 303T5 2

7 01034 Đỗ Chí Trung Nam 09/11/1996 Hà Nội Khoa học dữ liệu
9h00 ngày 

11/5/2024
308T5 303T5 2

8 01036 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 22/06/1998 Thái Bình
Phương pháp toán sơ cấp (định 

hướng ứng dụng)

7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 302T5 1

9 01037 Nguyễn Thanh Tân Nam 18/11/1983 Thái Bình
Phương pháp toán sơ cấp (định 

hướng ứng dụng)

7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 302T5 1

10 01027 Nguyễn Phan Minh Nam 23/03/1999 Hà Nội Toán học
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 301T5 1

11 01035 Nguyễn Trọng Hướng Nam 19/05/1986 Bắc Ninh Toán ứng dụng
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 301T5 1

12 01009 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ 05/01/2001 Hà Nội Vật lý
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 304T5 1

13 01010 Đỗ Minh Hiếu Nam 06/03/2000 Thái Bình Vật lý
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 304T5 1

14 01011 Phạm Tuấn Kiệt Nam 03/10/2001 Hà Nội Vật lý
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 304T5 1

15 01012 Nguyễn Trí Nghĩa Nam 18/02/2000 Vĩnh Phúc Vật lý
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 304T5 1
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16 01013 Nguyễn Thanh Sơn Nam 04/08/1997 Hà Nội Vật lý
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 304T5 1

17 01014 Trần Văn Tân Nam 09/02/2001 Nghệ An Vật lý
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 304T5 1

18 01015 Nguyễn Vân Anh Nữ 06/01/2000 Hải Dương Hoá học
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 309T5 1

19 01016 Nguyễn Quang Đức Nam 20/01/1999 Hà Nội Hoá học
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 309T5 1

20 01017 Trần Văn Thành Nam 07/05/1999 Hà Nội Hoá học
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 309T5 1

21 01018 Đào Thu Hiền Nữ 08/06/1999 Quảng Ninh Hoá phân tích
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 309T5 1

22 01019 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 12/12/1995 Quảng Ninh Hoá phân tích
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 309T5 1

23 01020 Nguyễn Vân Trang Nữ 08/09/1996 Bắc Ninh Hoá phân tích
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 309T5 1

24 01001 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 05/01/2000 Hà Nam Sinh học thực nghiệm
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 311T5 1

25 01003 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 30/06/1999 Thanh Hóa Sinh học thực nghiệm
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 311T5 1

26 01004 Phạm Thị Thắm Nữ 09/05/2000 Nam Định Sinh học thực nghiệm
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 311T5 1

27 01005 Trần Thị Quỳnh Trang Nữ 30/01/2000 Bắc Ninh Sinh học thực nghiệm
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 311T5 1

28 01006 Vũ Khánh Vân Nữ 21/08/2000 Hà Nội Sinh học thực nghiệm
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 311T5 1

29 01007 Lương Thị Phương Anh Nữ 03/10/2001 Nghệ An Công nghệ sinh học
9h00 ngày 

11/5/2024
308T5 311T5 2

30 01008 Nguyễn Văn Chiến Nam 30/12/1987 Bắc Ninh Công nghệ sinh học
9h00 ngày 

11/5/2024
308T5 311T5 2

31 01002 Phạm Thùy Linh Nữ 12/12/2001 Phú Thọ Công nghệ sinh học
9h00 ngày 

11/5/2024
308T5 311T5 2

32 01021 Nguyễn Thu Hà Nữ 27/10/2001 Vĩnh Phúc
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin 

địa lý

7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 313T5 1
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33 01022 Đinh Nguyễn Anh Tuấn Nam 01/01/1999 Hải Phòng
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin 

địa lý

7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 313T5 1

34 01038 Trần Long Quang Nam 13/11/2000 Thái Bình Quản lý tài nguyên và môi trường
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 313T5 1

35 01039 Hoàng Hồng Trang Nữ 19/01/2001 Hà Nội Quản lý đất đai 
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 313T5 1

36 01023 Giáp Ngọc Ánh Nữ 08/10/2001 Bắc Giang Hải dương học
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 310T5 1

37 01024 Đặng Minh Hoàng Nam 19/02/2001 Hà Nội Hải dương học
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 310T5 1

38 01025 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 01/11/1998 Hà Nội Khoa học môi trường
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 203T5 1

39 01026 Ngô Nguyên Tùng Nam 27/01/2001 Quảng Ninh Khoa học môi trường
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 203T5 1

40 01040 Ngô Thị Hiền Nữ 02/07/1993 Thanh Hóa Môi trường và phát triển bền vững
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 203T5 1

41 01041 Vũ Minh Huy Nam 09/11/1999 Thái Bình Môi trường và phát triển bền vững
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 203T5 1

42 01042 Bùi Huy Nhã Nam 09/12/2000 Hải Phòng Môi trường và phát triển bền vững
7h00 ngày 

11/5/2024
308T5 203T5 1

Danh sách gồm 42 thí sinh./.
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